PHỤ LỤC V
CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT YÊU CẦU PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI MUỐI NHẬP KHẨU 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	Tên các chỉ tiêu kỹ thuật
	Ghi chú

	I
	Loại muối: (theo mã HS)
	 

	II
	Chỉ tiêu cảm quan
	 

	1
	Màu sắc
	 

	2
	Mùi vị
	 

	3
	Dạng bên ngoài và cỡ hạt
	 

	III
	Chỉ tiêu hóa lý
	 

	1
	Hàm lượng NaCl, tính theo % khối lượng chất khô
	 

	2
	Hàm lượng chất không tan trong nước, tính theo % khối lượng chất khô
	 

	3
	Hàm lượng ẩm, tính theo %
	 

	4
	Hàm lượng các ion, tính theo % khối lượng chất khô
	 

	
	- Ca+2
	 

	
	- Mg+2
	 

	
	- SO4-2
	 

	5
	Hàm lượng các ion, tính theo mg/kg các kim loại tương ứng 
	Áp dụng đối với muối thực phẩm 

	
	- Thủy ngân (Hg)
	

	
	- Cadimi (Cd)
	

	
	- Arsen (As)
	

	
	- Chì (Pb)
	


